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  Trang 2 

TH MÓNG TRÊN NỀN ĐẤT YẾU 

LỚP L14,L15-HỌC LẠI – NH: 2015-2016 

STT HỌ TÊN ĐỀ 
SỐ 

Ntt 

(T) 

Mtt 

(Tm) 

Qtt 

(T) 

L1(
m) 

L2 

(m) 

L3 

(m) 

ĐỊA 
CHẤT 

1 LÊ VIẾT CƯỜNG 1-A 140 7.5 3.3 4.5 7.8 2.8 1 

2 NGÔ VĂN HỘI 1-B 150 7.6 5.5 5.4 6.6 2.4 2 

3 HỒ TUẤN KHÁNG 1-C 155 6.4 3.3 4.1 6.4 2.8 3 

4  1-D 160 6.1 5.5 5.1 6.2 2.5 4 

5 HOÀNG BẢO QUỐC 2-A 157 4 3.4 5.3 6.9 3.0 5 

6 PHÙNG ANH TÂN 2-B 125 3.6 3.8 5.5 7.4 2.4 1 

7 HUỲNH TRUNG THÀNH 2-C 115 5 3.2 4.1 7.9 2.3 2 

8 NGUYỄN VĂN THẠO 2-D 140 5 3.6 4.3 8.2 3.0 3 

9 CHÂU NGỌC THÍCH  3-A 192 4.8 3.5 4.5 7.2 2.4 4 

10 HỒ PHƯƠNG THIÊN 3-B 189 7.5 3.3 4.4 7.0 2.2 5 

11 HUỲNH DUY THIÊN 3-C 140 7.6 5.5 4.9 7.4 2.6 1 

12 NGUYỄN KHOA TRƯỜNG 
THIỆN 

3-D 115 7.6 3.3 5.1 7.8 2.2 2 

13 NGUYỄN TRẦN KHƯƠNG 
DUY 

4-A 140 6.1 5.5 5.3 6.9 2.4 3 

14 PHẠM BÁ TÙNG 4-B 145 5.8 3.4 5.5 6.8 2.3 4 

15 PHẠM ĐÌNH VIỄN 4-C 145 7.5 3.8 4.1 6.6 3.0 5 

16  4-D 140 7.6 3.2 4.3 6.4 2.4 1 

17  5-A 130 6.1 3.6 4.5 6.2 2.2 2 

18  5-B 125 5.8 3.5 4.7 6.9 2.6 3 

19  5-C 140 5.4 3.3 4.5 7.4 2.8 4 

20  5-D 150 7.5 5.5 5.4 7.8 2.4 5 

GHI CHÚ: 

- Thực hiện 2 phương án móng. 

- Thuyết minh thể hiện trên khổ giấy A4, bản vẽ khổ A1. 

Ngày  09  tháng 05  năm 2016 

HÀ CÔNG HUY 




